
移工申請非就業服務項目清單 

Danh mục dịch vụ lao động nhập cư đề nghị không liên quan đến tìm việc làm 

(內容將由勞動部翻譯為四國語言，勞動部並歡迎本會填報內容包含資料或網站資訊連結) 

(Nội dung do Bộ Lao động phiên dịch 4 ngôn ngữ, Bộ lao động hoan nghênh nội dung báo cáo của Tổng hội bao gồm tài liệu hoặc liên kết thông tin website ) 
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金融監督

管理委員

會 Ban 

quản lý 

giám sát 

tài chính  

移工跨

國匯兌

規定 

Quy 

định  lao 

động 

nhập cư 

chuyển 

đổi tiền 

tệ xuyên 

quốc gia 

應向經金融監

督管理委員會

許可並核發營

業許可證之外

籍移工匯兌公

司申請註冊成

為會員，註冊

成功後始可進

行將在臺工資

匯回母國之匯

款交易。 Phải 

thông qua công 

ty giao dịch lao 

động nhập cư 

chuyển đổi tiền 

tệ được ban 

外籍移工國外小

額匯兌業務管理

辦法、金融機構

防制洗錢辦法、

銀行業及其他經

金融監督管理委

員會指定之金融

機構防制洗錢及

打擊資恐內部控

制與稽核制度實

施辦法。 

Biện pháp ngành 

ngân hàng và các 

cơ quan tài chính 

được Ban quản 

lý giám sát tài 

外籍移工須為從事

就業服務法第四十

六條第一項第八款

至第十一款所定工

作，並持有內政部

移民署所發給有效

外僑居留證之外國

人。 

Lao động nước 

ngoài phải làm các 

công việc được quy 

định tại khoản 8 

đến khoản 11 điều 

46 Luật dịch vụ 

việc làm, đồng là 

người nước ngoài 

sở hữu thẻ cư trú có 

外籍移工

之外僑居

留證及行

動電話號

碼 

Số thẻ cư 

trú của lao 

động nước 

ngoài và 

số điện 

thoại di 

động. 

1. 為確認提供匯款服務之業者為經金融監督管

理委員會許可之業者，可洽金融監督管理委

員會網頁查詢「外籍移工匯兌公司」資料，

網 址 ：

https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=6

0&parentpath=0,590,604&mcustomize=FscSe

arch_BankType.jsp&type=J1&display=false  
Để xác nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển 
khoản là cơ sở kinh doanh được cấp phép bởi ban 
quản lý giám sát tài chính, có thể tra cứu dữ liệu 
「Công ty chuyển đổi tiền tệ cho lao động nước 

ngoài」  tại website ban quản lý giám sát tài 

chính , địa chỉ: 
https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=6

0&parentpath=0,590,604&mcustomize=FscSe

arch_BankType.jsp&type=J1&display=false 

2. 依規定外籍移工每筆匯款不得超過等值新臺

外籍移工如經查

核屬行蹤不明移

工者，將無法完

成註冊，亦無法

進行匯款交易。 

Sau khi kiểm tra 

nếu xác định lao 

động nước ngoài 

thuộc diện lao 

động nhập cư 

hành tung không 

rõ ràng, sẽ không 

thể hoàn thành 

việc đăng ký, 

đồng nghĩa với 

việc không thể 

tiến hành giao 

https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=60&parentpath=0,590,604&mcustomize=FscSearch_BankType.jsp&type=J1&display=false
https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=60&parentpath=0,590,604&mcustomize=FscSearch_BankType.jsp&type=J1&display=false
https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=60&parentpath=0,590,604&mcustomize=FscSearch_BankType.jsp&type=J1&display=false
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quản lý giám sát 

tài chính cấp 

phép và xét 

duyệt cấp phát 

giấy phép kinh 

doanh đăng ký 

gia nhập thành 

viên, sau khi 

đăng ký thành 

công có thể thực 

hiện giao dịch 

chuyển khoản 

tiền lương từ Đài 

Loan về nước. 

chính chỉ định. 

thực thi chế độ 

kiểm toán và 

khống chế công 

kích thông tin 

nội bộ và phòng 

chống rửa tiền.  

hiệu lực được cấp 

phát bởi Sở di dân 

Bộ Nội chính. 

幣三萬元，每月及每年累計匯款金額分別不

得超過等值新臺幣伍萬元及四十萬元。 

Theo quy định lao động nước ngoài mỗi lần 

chuyển khoản không được vượt quá số tiền 

tương đương 30000 Đài tệ, số tiền chuyển 

khoản tổng cộng mỗi tháng và mỗi năm không 

được vượt quá số tiền tương đương 50000 Đài 

tệ một tháng và 400000 Đài tệ một năm.  

3. 外籍移工針對本項服務發生消費爭議時，除

可依「移工在臺工作須知手冊」適用消費者

保護法外，亦可運用金融消費者保護法申訴

評議(評議中心)之救濟途徑。評議中心移工

匯 兌 爭 議 處 理 專 區 網 址 如 下 ：

https://www.foi.org.tw/Article.aspx?Lang=1&

Arti=8452  

Khi lao động nước ngoài xảy ra tranh chấp liên 

quan đến dịch vụ tiêu dùng này, ngoài việc có 

thể dựa theo 「Sổ tay những điều lao động nhập 

cư tại Đài Loan cần biết」áp dụng Luật bảo vệ 

người tiêu dùng, cũng có thể vận dụng phương 

pháp cầu cứu đánh giá khiếu nại ( trung tâm 

đánh giá ) của Luật bảo vệ tiêu dùng tài chính. 

Website vùng xử lý lao động nhập cư tranh chấp 

chuyển đổi tiền tệ của Trung tâm đánh giá  như 

sau: 

dịch chuyển 

khoản. 

 

外籍移工僅可將

在臺工資匯回母

國，且須符合防

制洗錢及打擊資

恐相關規定。 

Lao động nước 

ngoài chỉ được 

gửi tiền lương từ 

Đài loan về 

nước, đồng thời 

phải phù hợp các 

quy định liên 

quan đến phòng 

chống rửa tiền và 

công kích thông 

tin. 

 
 

 

https://www.foi.org.tw/Article.aspx?Lang=1&Arti=8452
https://www.foi.org.tw/Article.aspx?Lang=1&Arti=8452
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https://www.foi.org.tw/Article.aspx?Lang=1&

Arti=8452 

金管會銀

行局 

Cục ngân 
hàng Ban 
quản lý 
giám sát 
tài chính 

銀行開

戶作業 

Nghiệp 
vụ mở 

tài 
khoản 
ngân 
hàng 

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(下稱銀行公會)網站已設置「銀行業提供在臺外來人士服務資訊專區」

（https://www.ba.org.tw/PublicInformation/BusinessDetail/10），提供外國人申辦金融服務相關資訊。建議勞動部可在提供移工

之非就業服務事項諮詢網站(即「勞動部直接聘僱聯合服務中心」網站)中，連結上開網站專區訊息；另就銀行開戶實務作業

之 其 他 資 訊 ， 將 由 銀 行 公 會 自 行 提 供 勞 動 部 彙 整 。 

Website liên hiệp quốc gia Công đoàn hiệp hội ngân hàng Trung hoa dân quốc ( dưới đây gọi tắt là Công đoàn ngân hàng) đã cài đặt  

「 Vùng thông tin dịch vụ cho người nước ngoài do ngành ngân hàng cung cấp 」

（https://www.ba.org.tw/PublicInformation/BusinessDetail/10）, cung cấp thông tin liên quan đến người nước ngoài đăng ký dịch vụ 

tài chính. Kiến nghị Bộ lao động mở thông tin vùng website trên liên kết website cung cấp tư vấn dịch vụ không liên quan đến việc làm 
( Tức website 「Trung tâm dịch vụ tuyển dụng trực tiếp Bộ Lao Động」) ; Ngoài ra những thông tin khác liên quan nghiệp vụ thực tế 

mở tài khoản ngân hàng, sẽ do công đoàn ngân hàng trực tiếp cung cấp cho Bộ lao động tổng hợp. 

金管會保

險局 

Cục bảo 
hiểm Ban 
quản lý 
giám sát 
tài chính  

商業保

險理賠

申請規

定 
Quy định 
đề nghị 

bồi 
thường 

bảo hiểm 
thương 

mại 

本會保險局於111年7月18日以保局(壽)字第11104929421號函，請中華民國產物保險商業同業公會(下稱產險公會)彙整中華

民國人壽保險商業同業公會(下稱壽險公會)意見後，由產險公會提供包括協助提供移工主要投保保險商品服務項目之申請

流程等資料之2公會意見予勞動部彙整。 

Cục Bảo hiểm Ban quản lý theo công hàm số 11104929421 Tự  (Thọ) Cục bảo hiểm ngày 18/07/2022, đề nghị công đoàn hiệp  hội bảo 

hiểm  tài sản thương mại Trung hoa dân quốc ( dưới đây gọi tắt là công hội bảo hiểm tài sản) sau khi tổng hợp ý kiến công đoàn hiệp 

hội bảo hiểm nhân thọ thương mại Trung hoa dân quốc ( dưới đây gọi tắt là công hội bảo hiểm nhân thọ ), do công hội bảo hiểm tài  sản 

cung cấp, bao gồm hỗ trợ cung cấp  ý kiến  của 2 công hội về tài liệu quy trình đề nghị các hạng mục dịch vụ sản phẩm bảo hiểm lao 

động nước ngoài chủ yếu tham gia, để Bộ lao động tổng hợp. 
 

https://www.foi.org.tw/Article.aspx?Lang=1&Arti=8452
https://www.foi.org.tw/Article.aspx?Lang=1&Arti=8452
https://www.ba.org.tw/PublicInformation/BusinessDetail/10
https://www.ba.org.tw/PublicInformation/BusinessDetail/10


 


